	TT
	Khoản Thu
	NS nhà nước
	Trong đó

	
	
	
	NS trung ương
	NS tỉnh
	NS huyện
	NS xã

	A
	Các khoản thu điều tiết cho NSTW
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thuế thu nhập DN các đơn vị hạch toán toàn ngành.
	100%
	100%
	 
	 
	 

	2
	Thu phí và lệ phí đơn vị do TW quản lý
	100%
	100%
	 
	 
	 

	3
	Thu hoàn vốn và thu khác DNQDTW
	100%
	100%
	 
	 
	 

	4
	Thu khác của ngân sách trung ương
	100%
	100%
	 
	 
	 

	5
	Thu từ hoạt động của Hải quan trên địa bàn.
	100%
	100%
	 
	 
	 

	B
	Các khoản thu điều tiết cho NSĐP
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thuế giá trị gia tăng (VAT) thu từ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- DNQD Trung ương (kể cả đơn vị hạch toán toàn ngành)
	100%
	 
	100%
	 
	 

	 
	- DNQD tỉnh quản lý
	100%
	 
	100%
	 
	 

	 
	- DN có VĐT nước ngoài (không phân biệt loại hình ĐT)
	100%
	 
	100%
	 
	 

	 
	- DN ngoài quốc doanh
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Cục thuế tỉnh thu;
	100%
	 
	80%
	20%
	 

	 
	+ Chi cục thuế huyện thu;
	100%
	 
	 
	90%
	10%

	 
	- Hộ cố định do đội thuế xã, phường, thị trấn thu (DNTT, tổ hợp tác, HTX)
	100%
	 
	 
	10%
	90%

	2
	Thuế thu nhập doanh nghiệp:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- DNQD Trung ương (trừ đơn vị hạch toán toàn ngành)
	100%
	 
	100%
	 
	 

	 
	- DNQD tỉnh quản lý;
	100%
	 
	100%
	 
	 

	 
	- DN có VĐT nước ngoài (không phân biệt loại hình ĐT)
	100%
	 
	100%
	 
	 

	 
	- DN ngoài quốc doanh
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Cục thuế tỉnh thu
	100%
	80%
	 
	20%
	 

	 
	+ Chi cục thuế huyện thu
	100%
	 
	 
	90%
	10% 

	 
	- Hộ cố định do Đội thuế xã, phường, thị trấn thu (DNTT, tổ hợp tác, HTX)
	100%
	 
	 
	10%
	90%

	3
	Thuế môn bài:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DNQD Trung ương (trừ đơn vị hạch toán toàn ngành)
	100% 
	 
	100%
	 
	 

	 
	- DNQD tỉnh quản lý;
	100%
	 
	100%
	 
	 

	 
	- DN ngoài quốc doanh tỉnh quản lý (Cục thuế tỉnh thu)
	100%
	 
	100%
	 
	 

	 
	- DN ngoài quốc doanh Chi cục thuế huyện thu
	100%
	 
	 
	90%
	10%

	 
	- Hộ cố định do Đội thuế xã, phường, thị trấn thu (DNTT, tổ hợp tác, HTX)
	100%
 
	 
	 
	 
	100%

	4
	Thuế tiêu thụ đặc biệt các mặt hàng SX trong nước
- Cục thuế tỉnh thu
- Cục thuế huyện, thị xã thu
- Đội thuế xã, phường, thị trấn thu
	100%
100%
100%
	 
	100%
 
	100%
 
	100%

	5
	Lệ phí trước bạ ô tô, xe máy, tàu thuyền (thị xã Hưng Yên)
	 100%
	 
	50%
	50%
	 

	6
	Lệ phí trước bạ nhà đất:
- Cục thuế tỉnh thu (khu vực thị xã Hưng Yên)
- Cục thuế huyện thu
	 100%
100%
	 
	 
	80%
	 20%
100%

	7
	Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao:
- Khu vực TW và tỉnh quản lý (Cục thu)
- Khu vực huyện quản lý (Chi cục thu)
	100%
 100%
	 
	100%
	 100%
	 

	8
	Thuế tài nguyên
- DNQD, DNNQD, DN có vốn ĐTNN cục thuế tỉnh thu
- DN ngoài quốc doanh, hộ cá thể do chi cục thuế huyện thu
	 100%
100%
	 
	 100%
	50%
	50%

	9
	Thu sử dụng vốn:
-  DNQDTW
-  DNQD tỉnh quản lý
	100%
100%
	 
	100%
100%
	 
	 

	10
	Thu khác ngoài quốc doanh:
- Cục thuế tỉnh thu
- Chi cục thuế huyện, thị xã thu
- Đội thuế xã, phường, thị trấn thu
	100%
 100%
 100%
	 
	100%
	 100%
	 100%

	11
	Thuế nhà đất
	100%
	 
	 
	20%
	80%

	12
	Thu sự nghiệp:
- Đơn vị tỉnh quản lý
- Đơn vị huyện quản lý
- Xã, phường, thị trấn quản lý
	100%
100%
100%
	 
	100%
	100%
	100%

	13
	Thuế GTGT, TNDN, TTĐB, SD vốn của sổ xố kiến thiết
	 100%
	 
	 100%
	 
	 

	14
	Thu tiền sử dụng đất (cấp quyền) không kể đất thực hiện theo cơ chế QĐ 22 của Bộ Tài chính
- Cục thuế tỉnh thu (khu vực thị xã Hưng Yên)
- Chi cục thuế huyện thu (9 xã còn lại) 
	100%
100%
	 
	75%
40%
	25%
20%
	 40%

	15
	Thuế chuyển quyền sử dụng đất:
- Cục thuế tỉnh thu (khu vực thị xã Hưng Yên)
	 100%
	 
	 
	 80%
	 20% 

	 
	- Chi cục thuế huyện, thị xã thu
	100%
	 
	 
	 
	100%

	16
	Thu tiền khấu hao, thuê nhà thuộc SHNN:
-  Đơn vị TW quản lý
-  Đơn vị tỉnh quản lý
-  Đơn vị huyện quản lý
	 100%
100%
100%
	 
	100%
100%
	100%
	 

	17
	Thu viện trợ
- Thuộc NSTW 
- Thuộc NS tỉnh
- Thuộc NS huyện, thị xã
- Thuộc NS xã, phường, thị trấn
	100%
100%
100%
100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	18
	Các loại phí và lệ phí (trừ khoản 2 phần A đã nêu trên):
- Đơn vị tỉnh quản lý
- Đơn vị huyện quản lý 
- Đơn vị xã, phường, thị trấn quản lý
	100%
100%
100%
	 
	100%
	100%
	100%

	19
	Phí xăng dầu
	100%
	 
	100%
	 
	 

	20
	Các khoản thu khác:
-  Đơn vị tỉnh quản lý
-  Đơn vị huyện quản lý 
-  Đơn vị xã, phường, thị trấn quản lý
	100%
100%
100%
	 
	100%
	100%
	100%

	21
	Các khoản thu từ chống buôn lậu, kinh doanh trái phép do Chi cục QLTT, cơ quan thuế và cơ quan khác thu:
- Đơn vị tỉnh quản lý (do Chi cục QLTT, Cục thuế và CA thu)
- Đơn vị huyện quản lý (các lô hàng có giá trị dưới 10 triệu đồng)
	100%
100%
	 
	100%
	100%
	 

	22
	Thu tiền bán nhà thuộc SHNN do địa phương cung cấp quyền sử dụng đất theo nhà
	 100%
	 
	 
	 
	 100%

	23
	Thu từ nguồn khai thác thuế các đơn vị tỉnh ngoài, giao cho huyện thu
	100%
	 
	 
	100%
	 

	24
	Thu nợ thuế NQD do đội chống thất thu Chi cục thuế thu
	 100%
	 
	 
	 100%
	 

	25
	Tiền thuê mặt đất, mặt nước
	100%
	 
	30%
	30%
	40%

	26
	Thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTATGT
	 100%
	 
	 100%
	 
	 

	27
	Thu phạt vi phạm tệ nạn xã hội
- Cục thuế tỉnh thu
- Chi cục thuế huyện, thị xã thu
- Đội thuế xã, phường, thị trấn thu
	100%
100%
100%
	 
	 100%
	 100%
	 100%

	28
	Thu phạt tịch, phạt hành chính, án phí, tịch thu:
- Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Quân sự tỉnh thu
- Công an, Viện kiểm sát, Thi hành án, Quân sự huyện thu
- Xã, phường, thị trấn thu
	100%
100%
100%
	 
	100%
	100%
	100%

	29
	Thuế thu nhập doanh nghiệp của các đơn vị hạch toán toàn ngành đóng trên địa bàn có thu nhập từ hoạt động SX - KD phụ
	100%
	 
	100%
	 
	 

	30
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp:
- Các trạm, trại nông nghiệp.
- Đất công điền và đất khác
	100%
100%
	 
	 100%
	 
	100%

	31
	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác
	 100%
	 
	 
	 
	 100%

	32
	Thu đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân
- Thuộc NS tỉnh
- Thuộc NS huyện, thị xã
- Thuộc NS xã, phường, thị trấn
	100%
100%
100%
	 
	100%
	100%
	100%

	33
	Thu kết dư:
- Thuộc NS tỉnh
- Thuộc NS huyện, thị
- Thuộc NS cấp xã
	100%
100%
100%
	 
	100%
	100%
	100%

	34
	Thu trợ cấp
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Thu chuyển nguồn
	 
	 
	 
	 
	 


